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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xếp ngạch Chuyên viên chính đối với cán bộ 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứu Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;  

Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban ngày 

16/12/2025 tại Thông báo số 50-TB/TU ngày 17/12/2025; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 5934/SNV-CCVC ngày 20/11/2025; 

ý kiến thống nhất đồng ý (bằng phiếu biểu quyết) của thành viên UBND tỉnh và Ban 

Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002) và xếp lương đối với 26 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (có danh sách kèm theo). 

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về nội dung báo cáo, việc thẩm định hồ 

sơ, đề xuất, tham mưu đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan 

liên quan; UBND các xã: Xuân Lộc, Hương Xuân, Cẩm Bình, Toàn Lưu, Đông Kinh, 

Đức Đồng, Kỳ Lạc, Trường Lưu, Cẩm Hưng, Hà Linh, Cẩm Trung, Hương Bình, Yên 

Hòa, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Sơn Tây, Thạch Lạc, Thiên Cầm, Kỳ Khang, Can Lộc, Sơn 

Giang, Sơn Hồng, Phúc Trạch, các phường: Hoành Sơn, Sông Trí, Hải Ninh và các cá 

nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.   
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, NC3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 Trần Báu Hà 

 

8710 31/12/2025



DANH SÁCH 

Xếp ngạch Chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

(kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /       /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

STT Họ và tên Đơn vị Ngạch Bậc Hệ số 
Thời điểm hưởng lương mới và thời gian tính nâng bậc 

lương lần sau 

1 Trần Đình Việt  
UBND xã 

Xuân Lộc 

Chuyên 

viên chính 
4 5.42 

Thời điểm hưởng lương mới và thời gian tính nâng bậc lương 

lần sau kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành 

2 Đặng Tuấn Anh 
UBND xã 

Hương Xuân 

Chuyên 

viên chính 
4 5.42 

Thời điểm hưởng lương mới và thời gian tính nâng bậc lương 

lần sau kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành 

3 Đặng Văn Thái 
UBND xã  

Cẩm Bình 

Chuyên 

viên chính 
3 5.08 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/8/2025 

4 Dương Đức Toàn 
UBND xã 

Toàn Lưu 

Chuyên 

viên chính 
2 4.74 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/6/2023 

5 Trần Hữu Nghĩa 
UBND xã 

Đông Kinh 

Chuyên 

viên chính 
1 4.40 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/12/2023 

6 Lê Văn Hiệp  
UBND xã 

 Đức Đồng 

Chuyên 

viên chính 
1 4.40 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/11/2023  

7 Nguyễn Anh Ngọc 
UBND xã  

Kỳ Lạc 

Chuyên 

viên chính 
1 4.40 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/10/2025 

8 Nguyễn Hồng Cương 
UBND phường 

Hoành Sơn 

Chuyên 

viên chính 
1 4.40 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/12/2023 

9 Nguyễn Hồng Quân 
UBND xã 

Trường Lưu 

Chuyên 

viên chính 
1 4.40 

Thời điểm hưởng lương mới và thời gian tính nâng bậc lương 

lần sau kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành 
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STT Họ và tên Đơn vị Ngạch Bậc Hệ số 
Thời điểm hưởng lương mới và thời gian tính nâng bậc 

lương lần sau 

10 Lê Ngọc Hà 
UBND xã  

Cẩm Hưng 

Chuyên 

viên chính 
2 4.74 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/7/2024 

11 Phan Văn Quang 
UBND phường 

Sông Trí 

Chuyên 

viên chính 
1 4.40 

Thời điểm hưởng lương mới và thời gian tính nâng bậc lương 

lần sau kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành 

12 Hoàng Xuân Tần 
UBND xã  

Hà Linh 

Chuyên 

viên chính 
1 4.40 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/9/2024 

13 Trần Viết Chiến 
UBND xã  

Cẩm Trung 

Chuyên 

viên chính 
3 5.08 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/01/2023 

14 Lê Quang Vinh 
UBND xã 

Hương Bình 

Chuyên 

viên chính 
5 5.76 

Thời điểm hưởng lương mới và thời gian tính nâng bậc lương 

lần sau kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành 

15 Phan Quang Cương 
UBND xã 

 Yên Hòa 

Chuyên 

viên chính 
2 4.74 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/3/2023 

16 Nguyễn Đức Thắng 
UBND xã 

 Kỳ Văn 

Chuyên 

viên chính 
2 4.74 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/7/2023 

17 Lê Tài Tuấn 
UBND xã  

Kỳ Xuân 

Chuyên 

viên chính 
2 4.74 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/4/2023 

18 Phạm Hoài An 
UBND xã  

Sơn Tây 

Chuyên 

viên chính 
2 4.74 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/11/2023 

19 Trần Xuân Hoàng  
UBND xã 

Thạch Lạc 

Chuyên 

viên chính 
1 4.40 

Thời điểm hưởng lương mới và thời gian tính nâng bậc lương 

lần sau kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành 
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STT Họ và tên Đơn vị Ngạch Bậc Hệ số 
Thời điểm hưởng lương mới và thời gian tính nâng bậc 

lương lần sau 

20 Võ Tá Nhân 
UBND xã 

Thiên Cầm 

Chuyên 

viên chính 
1 4.40 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/01/2025 

21 Đặng Thúy Anh 
UBND xã 

 Kỳ Khang 

Chuyên 

viên chính 
2 4.74 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/12/2024 

22 Trần Bá Toàn 
UBND phường 

Hải Ninh 

Chuyên 

viên chính 
1 4.40 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/7/2024 

23 Trần Mạnh Sơn 
UBND xã  

Can Lộc 

Chuyên 

viên chính 
4 5.42 

Thời điểm hưởng lương mới và thời gian tính nâng bậc lương 

lần sau kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành 

24 Nguyễn Trường Giang 
UBND xã 

 Sơn Giang 

Chuyên 

viên chính 
1 4.40 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/12/2023 

25 Nguyễn Minh Tuấn 
UBND xã  

Sơn Hồng 

Chuyên 

viên chính 
2 4.74 

Thời điểm hưởng lương mới kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 

01/02/2025 

26 Dương Ngọc Hoàng 
UBND xã 

Phúc Trạch 

Chuyên 

viên chính 
1 4.40 

Thời điểm hưởng lương mới và thời gian tính nâng bậc lương 

lần sau kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành 

 


		2025-12-27T16:20:33+0700


		2025-12-29T08:49:34+0700


		2025-12-31T21:03:55+0700


		2025-12-31T21:04:23+0700


		2025-12-31T21:04:24+0700


		2025-12-31T21:05:46+0700




